                                 GIÁO ÁN LÝ THUYẾT                                     Số: 1

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 1: Tổng quan về kiến trúc máy tính
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 21-8-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Hiểu được các thành phần, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính.
- Nội dung chính: Trình bày những kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính. 
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Trình bày những kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính.
- Hiểu được các thành phần, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính 
· Về mặt kỹ năng
- Thực hiện được việc chuyển đổi cơ số thập phân sang nhị phân và ngược lại.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Tài liệu, dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian:   phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	Chi
	7
	Trúc
	8


Câu hỏi kiểm tra:  


3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
Trước khi tìm hiểu các thành phần của máy tính,  chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các khái niệm cơ bản của lĩnh vực công nghệ thông tin và các linh kiện cấu thành một bộ máy tính hoàn chỉnh.
	Hỏi lại một vài kiến thức cơ bản về  CNTT đã học ở cấp THCS
	Học sinh lắng nghe và trả lời câu hỏi
	5’

	2
	Nội dung bài học:
I. Tổng quan
1. Lịch sử phát triển máy tính
2. Các hệ đếm và đơn vị đo
a. Phần cứng(Hardware)
b. Phần mềm(Software)
c. Phần dẻo(Firmware)
d. Thuật ngữ thông dụng
· PC (Personal Computer): máy tính cá nhân
· Monitor: màn hình
· Keyboard: bàn phím, mouse: chuột
· Case: thùng máy 
· Mainboard (Motherboard): bo mạch chủ
· CPU (Central Processing Unit): đơn vị xử lý trung tâm
· RAM (Random Access Memory): bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên
· ROM (Read Only Memory): bộ nhớ chỉ đọc
· HDD (Hard Disk Drive): ổ đĩa cứng
· FDD (Floppy Disk Drive): ổ đĩa mềm
· PSU (Power Supply Unit): bộ cấp nguồn
· Bus, cache, chip, BIOS (Basic Input-Output System): hệ thống nhập xuất cơ bản
· Chipset: Chip điều khiển thiết bị
3. Sơ đồ khối máy tính và nguyên lý hoạt động
4. Kỹ thuật thao tác an toàn
a. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về điện
b. Sử dụng vòng chống tĩnh điện để ngăn ngừa các hiện tượng phóng tĩnh điện gây hư hỏng các linh  kiện máy tính
5. Bài tập:
a. Đổi các số từ cơ số nhị phân sang thập phân.
b. Đổi các số từ thập phân sang nhị phân.
	Giới thiệu các khái niệm cơ bản về CNTT


Phân biệt phần cứng và phần mềm?



 




















Mở Video Clip mô phỏng




Viết các
bài tập lên bảng
	Lắng nghe
Ghi chép



Học sinh suy nghĩ  trả lời
























Lắng nghe ghi chép




Làm bài tập theo yêu cầu
	50’






50’
































50’










50’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tổng hợp lại những nội dung đã dạy trong buổi học.
	GV nhận xét, đánh giá, tổng kết
	Nghe nhìn và ghi chép
	5’


4. Hướng dẫn tự học:  Thời gian: 10 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.


5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  18    tháng 08    năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 2

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 1: Tổng quan về kiến trúc máy tính(tt)  
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 28-08-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Nhận diện được các linh kiện, thiết bị trong thùng máy như: Case, PSU, Mainboard, CPU.
- Nội dung chính: Trình bày thành phần, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Trình bày thành phần, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính
· Về mặt kỹ năng
- Nhận diện được các linh kiện, thiết bị trong thùng máy như: Case, PSU, Mainboard, CPU.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác,cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.




2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	Kiệt
	7.5
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Trình bày kỹ thuật thao tác an toàn khi tháo lắp máy tính ?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Chúng ta cần nhận diện và hiểu rõ thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị, cách lắp đặt và hướng xử lý khi gặp sự cố.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	2. Các thành phần của máy tính
2.1. Thùng máy (Case) và nguồn (PSU):
2.1.1. Phân loại và cấu trúc Case
2.1.2. Các dây tín hiệu trên Case
2.1.3. Phân loại nguồn và các thông số nguồn
2.1.4. Lắp đặt nguồn vào Case
2.1.5. Chẩn đoán và khắc phục
2.2. Bo mạch chủ (Mainboard)
2.2.1. 	Tổng quan về mainboard
2.2.2. 	Các thành phần trên mainboard 
2.2.3. 	Giới thiệu công nghệ tích hợp
2.2.4. 	Lắp đặt mainboard vào Case
2.3. Vi xử lý – Đơn vị xử lý trung tâm (CPU)
2.3.1. 	Tổng quan về vi xử lý
2.3.2. 	Cấu tạo, nguyên lý hoạt động
2.3.3. 	Đặc trưng của vi xử lý
2.3.4. 	Công nghệ vi xử lý
2.3.5. 	Lắp đặt vi xử lý và quạt tản nhiệt vào mainboard
2.3.6. 	Chẩn đoán và khắc phục

	GV trình chiếu các thao tác lắp đặt PSU, CPU và Mainboard trên máy giáo viên bằng phần mềm IT Essentials Virtual Desktop.






















	Lắng nghe và ghi chép




























	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện tháo lắp PSU, CPU, Mainboard
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
	
	
	

	3
	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Nhận thức và trình bày được các thông số kỹ thuật của PSU, CPU và Mainboard.
Củng cố kỹ năng
- Tháo lắp được PSU, CPU và Mainboard vào Case.
Kết quả thực hành
- Lắp đặt được PSU, CPU và Mainboard vào Case.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.


5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  25    tháng 08    năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 3

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 1: Tổng quan về kiến trúc máy tính(tt)  
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 04-09-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Nhận diện được các linh kiện, thiết bị trong thùng máy như: ROM, RAM, HDD, DVD/DVD-RW.
- Nội dung chính: Trình bày thành phần, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Trình bày thành phần, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính
· Về mặt kỹ năng
- Nhận diện được các linh kiện, thiết bị trong thùng máy như: ROM, RAM, HDD, DVD/DVD-RW.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác,cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.


2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Trình bày thao tác lắp CPU vào Mainboard?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Chúng ta cần nhận diện và hiểu rõ thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị, cách lắp đặt và hướng xử lý khi gặp sự cố.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	2. Các thành phần của máy tính
2.4. Bộ nhớ chính – Main Memory
2.4.1. Phân loại bộ nhớ	
2.4.2. Thông số kỹ thuật, công nghệ của ROM và RAM
2.4.3. Thao tác lắp đặt RAM vào mainboard
2.4.4. Chẩn đoán và xử lý lỗi về RAM
2.5. Thiết bị lưu trữ - Storage Devices
2.5.1. Tổng quan thiết bị lưu trữ
2.5.2. Ổ đĩa cứng - HDD
[bookmark: _GoBack]2.5.3. Ổ đĩa quang học
2.5.4. Lắp đặt HDD và ổ đĩa quang học vào Case
2.5.5. Chẩn đoán và khắc phục
2.5.6. Một số thiết bị lưu trữ khác


	GV trình chiếu các thao tác lắp đặt RAM, HDD, DVD/DVD-RW trên máy giáo viên bằng phần mềm IT Essentials Virtual Desktop.






















	Lắng nghe và ghi chép




























	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện tháo lắp RAM, HDD, DVD/DVD-RW
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
	
	
	

	3
	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Nhận thức và trình bày được các thông số kỹ thuật của RAM, ROM, HDD và DVD/DVD-RW
Củng cố kỹ năng
- Tháo lắp được RAM, HDD và DVD/DVD-RW vào Case.
Kết quả thực hành
- Lắp đặt được RAM, HDD và DVD/DVD-RW vào Case.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.


5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  01 tháng   09  năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN LÝ THUYẾT                                     Số: 4

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 2: Thiết bị ngoại vi và chuẩn giao tiếp
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 11-09-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi.
- Nội dung chính: Trình bày cấu tạo, thông số kỹ thuật và nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi. 
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Trình bày cấu tạo, thông số kỹ thuật và nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi.
· Về mặt kỹ năng
- Nhận diện được các chuẩn giao tiếp thông dụng thường gặp.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Tài liệu, dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	

	Web06B-N2
	
	
	
	

	Web06B-N3
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  Trình bày thao tác lắp đặt RAM vào Mainboard?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
Con người muốn giao tiếp được với máy tính thì phải thông qua các thiết bị ngoại vi như: màn hình, bàn phím, chuột, …..
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe 
	5’

	2
	Nội dung bài học:
1. Màn hình – Monitor
Màn hình (Monitor) là thiết bị chính cho phép hiển thị thông tin và giao tiếp giữa người sử dụng với máy tính trong suốt quá trình làm việc
Phân loại màn hình: CRT, LCD, LED, Plasma, …
Thông số màn hình:
· Kích thước: tính theo đường chéo màn hình, đơn vị tính inch 
· Độ phân giải: biểu thị số điểm ảnh hàng ngang x số điểm ảnh hàng dọc
· Tần số làm tươi: Thể hiện số khung hình đạt được trong 1s.
· Thời gian đáp ứng: là thời gian biến đổi hoàn toàn một màu sắc của 1 điểm ảnh (tính bằng ms)
· Pixel: đơn vị chỉ kích cỡ ảnh, mỗi 1 pixel là sự kết hợp của 3 màu RGB (Red-Green-Blue).
Chuẩn kết nối: VGA, DVI, HDMI
2. Chuột – Mouse
Chuột (mouse) giúp điều khiển và làm việc với máy tính. Chuột máy tính phân loại theo nguyên lý hoạt động, có hai loại mouse: chuột có dây & không dây.
Phân loại:
· Chuột bi: sử dụng nguyên lý chiều lăn của viên bi
· Chuột quang: sử dụng nguyên lý phản xạ thay đổi của ánh sáng
· Chuột không dây: gửi tín hiệu vào máy tính thông qua một bộ phận thu/phát (Bluetooth, RIDF, radio, hồng ngoại…) 
Kiểu kết nối:
· Serial – cổng COM
· PS/2
· USB
· Bluetooth
3. Bàn phím – Keyboard
Bàn phím là thiết bị nhập, cho phép đưa dữ liệu vào máy tính. Ngoài ra, bàn phím có thể thay thế chuột để điều khiển máy tính thông qua các tổ hợp phím chức năng.
Bàn phím được chia thành 4 khu vực chính: các phím chức năng, các phím kí tự, các phím số & các phím điều khiển.
Có hai loại bàn phím: Keyboard có dây & không dây.
Kiểu kết nối:
· PS/2
· USB
· Bluetooth
	Giới thiệu các thông số về monitor










Kể tên một vài thương hiệu màn hình mà em biết?


 





Trình bày nguyên lý hoạt động của mouse




Khi di chuyển chuột không theo ý mình, ta phải làm như thế nào ? 











Giới thiệu bàn phím





	Lắng nghe
Ghi chép











Học sinh suy nghĩ  trả lời









Lắng nghe ghi chép





Suy nghĩ trả lời














Lắng nghe ghi chép
	50’

















50’















50’





























50’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tổng hợp lại những nội dung đã dạy trong buổi học.
	GV nhận xét, đánh giá, tổng kết
	Nghe nhìn và ghi chép
	5’


4. Hướng dẫn tự học:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  08   tháng  09   năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 5

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 2: Thiết bị ngoại vi và chuẩn giao tiếp(tt)  
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 18-09-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Nhận diện được các linh kiện, thiết bị trong thùng máy như: VGA card, Sound card, LAN card.
- Nội dung chính: Trình bày thành phần, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Trình bày thành phần, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính
· Về mặt kỹ năng
- Nhận diện được các linh kiện, thiết bị trong thùng máy như:VGA card, Sound card, LAN card.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác,cẩn thận
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.


2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Liệt kê các chuẩn kết nối thông dụng của Mouse?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Chúng ta cần nhận diện và hiểu rõ thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị, cách lắp đặt và hướng xử lý khi gặp sự cố.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	4. Card mở rộng: 
· Video card :
Nhiệm vụ của VGA – Video Graphics Adapter là đổi dữ liệu số của máy tính thành tín hiệu Analog cung cấp cho màn hình.
Phân loại VGA, gồm các chuẩn: PCI, AGP, PCI Express
· Sound card:
Xử lý tín hiệu âm thanh nhận từ CPU  ra loa/ nhận tín hiệu âm thanh từ micro  CPU xử lý. 
Có 2 loại card âm thanh: onboard & Card rời.
· Onboard: là chip âm thanh được NSX tích hợp trên mainboard, do chip cầu nam quản lý. Chip âm thanh  giải mã (mã hóa) âm thanh vào/ ra.
· Card rời: là 1 bo mạch điện tử có tích hợp chip xử lý âm thanh. Được kết nối với mainboard thông qua khe cắm mở rộng ISA, PCI, CNR…
· LAN card:
Là 1 bản mạch cung cấp khả năng kết nối trong môi trường mạng, chuyển đổi các tín hiệu máy tính ra các tín hiệu khác thông qua phương tiện truyền dẫn và kiểm soát đường dữ liệu ra vào máy tính.
Phân loại: Card mạng không dây và Card mạng có dây


	GV trình chiếu các thao tác lắp đặt VGA card, Sound card, LAN card trên máy giáo viên bằng phần mềm IT Essentials Virtual Desktop.






















	Lắng nghe và ghi chép




























	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện tháo lắp VGA card, Sound card, LAN card
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
	
	
	

	3
	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Nhận thức và trình bày được các thông số kỹ thuật của VGA card, Sound card, LAN card
Củng cố kỹ năng
- Tháo lắp được VGA card, Sound card, LAN card vào Case.
Kết quả thực hành
- Lắp đặt được VGA card, Sound card, LAN card vào Case.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  18  tháng  09  năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 6

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 2: Thiết bị ngoại vi và chuẩn giao tiếp(tt)  
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 25-09-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Nhận diện được các linh kiện, thiết bị ngoại vi như: máy in, máy scanner và cài đặt được driver cho chúng.
- Nội dung chính: Trình bày thành phần, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scanner.
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Trình bày thành phần, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scanner.
· Về mặt kỹ năng
- Nhận diện được các linh kiện, thiết bị ngoại vi như: máy in, máy scanner và cài đặt được driver cho chúng.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác,cẩn thận
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Liệt kê các chuẩn kết nối thông dụng của card VGA?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Chúng ta cần nhận diện và hiểu rõ thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị, cách lắp đặt và hướng xử lý khi gặp sự cố.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	5. Máy in:
Máy in là một thiết bị ngoại vi dùng để thể hiện nội dung được soạn thảo hoặc thiết kế sẵn lên các chất liệu khác nhau.
Phân loại:
· Dot Matrix – Máy in kim:
Là loại máy in dùng kim gõ lên băng mực theo những thông tin mà PC yêu cầu để tạo thành các dòng văn bản hay hình ảnh..
· Laser Jet – Máy in Laser
Là loại máy in trang (nhận lệnh in từng trang). Có hai loại: electrophotographic (EP) sử dụng phương pháp chụp và máy in LED sử dụng ánh sáng của các diod phát quang đèn LED.
· Bubble Jet – Máy in phun
Hoạt động theo theo nguyên lý phun mực vào giấy in. Mực in  được phun qua một lỗ nhỏ theo từng giọt với một tốc độ lớn, tạo ra các điểm ảnh đủ nhỏ trên mặt giấy để tạo nên một bản in sắc nét.
Cổng kết nối là các cổng được dùng để chuyển thông tin cần in từ máy tính đến máy in.
· Cổng nối tiếp (Serial)
· Cổng song song (Parallel)
· USB (universal serial bus)
· Kết nối qua mạng (Network)
· Wireless 
6. Scanner
Máy scanner là một thiết bị ngoại vi có khả năng quét ảnh hoặc trang văn bản và lưu và ổ cứng máy tính dưới dạng file ảnh.
Phân loại:
· Máy scan phẳng - Flatbed Scanners 
· Sheet-Fed Scanners
· Máy scan xách tay - Handheld Scanners

	GV trình chiếu các thao tác cài đặt máy in từ máy ảo Vmware, xem clip xử lý sự cố khi kẹt giấy trên máy giáo viên.






















	Lắng nghe và ghi chép




























	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện cài đặt máy in từ máy ảo Vmware, xem clip xử lý sự cố khi kẹt giấy. 
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
	
	
	

	3
	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Nhận thức và trình bày được các thông số kỹ thuật của máy in và scanner
Củng cố kỹ năng
- Cài đặt được máy in.
Kết quả thực hành
- Cài đặt được máy in.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
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									Ngày  22  tháng   09  năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN LÝ THUYẾT                                     Số: 7

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 3: Lựa chọn cấu hình và lắp ráp máy tính
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 02-10-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Xác định được cấu hình máy tính phù hợp nhu cầu của khách hàng.
- Nội dung chính: Xác định được nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng trước khi tư vấn, nhằm lựa chọn được một bộ máy tính phù hợp yêu cầu và tài chánh của người dùng.
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Xác định được nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng trước khi tư vấn.
· Về mặt kỹ năng
-  Xác định được cấu hình máy tính phù hợp nhu cầu của khách hàng.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Tài liệu, dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm
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Câu hỏi kiểm tra:  Trình bày các thông số của monitor?
3. Giảng bài mới: Thời gian:  210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
Để tư vấn khách hàng lựa chọn cấu hình chính xác và hợp lý, chúng ta cần nắm rõ nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của khách hàng .
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe 
	5’

	2
	Nội dung bài học:
1. Xác định nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng
Khi lựa chọn cấu hình để lắp ráp một bộ máy tính chúng ta cần nắm rõ nhu cầu và mục đích sử dụng, từ đó có sự lựa chọn, tư vấn phù hợp nhất cho người sử dụng. Mục đích sử dụng thường gặp:
· Chuyên về thiết kế, đồ họa
· Sử dụng cho mục đích văn phòng
· Sử dụng các game 3D
2. Một số vấn đề cần lưu ý: 
a. Khả năng nâng cấp, mở rộng phần cứng, phần mềm và phần dẻo
· Nâng cấp phần cứng  máy tính sử dụng được các thiết bị mới mà không cần thay đổi cấu hình phần cứng hiện tại.
· Các thiết bị có thể nâng cấp: CPU, RAM, HDD, VGA card…
· Công nghệ hỗ trợ về sau. 
· Nâng cấp phần mềm  khả năng sử dụng được các phần mềm có phiên bản mới. Bao gồm: hệ điều hành, chương ứng dụng, trình điều khiển…
· Nâng cấp phần dẻo: chủ yếu là nâng cấp BIOS  máy tính quản lý tốt các thiết bị phần cứng, sửa lỗi và cập nhật thêm các tính năng mà mainboard có hỗ trợ. 
b. Tính tương thích và đồng bộ
Khi lựa chọn cấu hình hay nâng cấp phần cứng, tính tương thích và đồng bộ giữa các thiết bị là yêu cầu hàng đầu. Yếu tố này sẽ giúp cho hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả nhất.
c. Thương hiệu và dịch vụ hậu mãi
· Công ty nổi tiếng, uy tín
· Bảo hành tận nơi (doanh nghiệp)
· Thời gian bảo hành
· Tem bảo hành
· Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp
· Hỗ trợ về mặt kỹ thuật
	
Trình bày cách xác định nhu cầu sử dụng của người dùng














Để nâng cấp RAM ta cần lưu ý điều gì?















Kể tên một vài công ty uy tín trong lĩnh vực phần cứng mà em biết ?


	
Lắng nghe
Ghi chép
















Học sinh suy nghĩ  trả lời



















Học sinh suy nghĩ  trả lời






	

50’














50’




















50’









50’
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tổng hợp lại những nội dung đã dạy trong buổi học.
	GV nhận xét, đánh giá, tổng kết
	Nghe nhìn và ghi chép
	5’


4. Hướng dẫn tự học:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.


5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  29  tháng  09    năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 8

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 3:  Lựa chọn cấu hình và lắp ráp máy tính(tt)
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 09-10-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Xác định được cấu hình máy tính phù hợp với nhu cầu của khách hàng và lắp ráp được theo trình tự 10 bước.
- Nội dung chính: Trình bày cách thức lựa chọn thông số phần cứng tương thích với nhau và lắp ráp được 03 bước đầu tiên trong quy trình 10 bước.
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Nêu lên cách thức lựa chọn thông số phần cứng tương thích với nhau
- Liệt kê quy trình lắp ráp máy tính thông dụng nhất  
· Về mặt kỹ năng
-  Xác định được cấu hình máy tính phù hợp nhu cầu của khách hàng.
- Vận dụng linh hoạt quy trình lắp ráp  vào trong thực tế.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Trình bày thông số kỹ thuật của RAM?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Chúng ta cần hiểu rõ thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị , cách lắp đặt theo quy trình 10 bước.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	1. Lựa chọn thiết bị phần cứng
· Mainboard:
Lựa chọn mainboard và các thiết bị phần cứng có khả năng nâng cấp:
· Mainboard hỗ trợ nhiều khe cắm RAM
· Có nhiều cổng kết nối HDD
· Nhiều khe cắm mở rộng…
· CPU
· Tốc độ
· Cache
· Bus
· Số chân CPU 
· RAM
· Dung lượng
· Bus
· Power
Lựa chọn nguồn có công suất lớn để đảm bảo đủ tải cho hệ thống:
· Hãng sản xuất có tên tuổi: AC Bell, Cooler Master…
· Công suất: 500, 550, 600 Watt…
· Có 20/ 24 pin 
· Nguồn có cơ chế chống sụt áp
· HDD
· Dung lượng
· Giá thành
· Chuẩn kết nối
· Số lượng
· Lợi ích lâu dài
· VGA
· Dung lượng
· Độ sâu của bit màu
· Monitor
· Đầu tư hợp lí
· CRT/ LCD?
· Thường/ phẳng?
· Kích thước?
2. Các bước lắp ráp máy tính
· Bước 1: Lắp đặt vi xử lý (CPU) vào Mainboard
· Bước 2: Lắp đặt Fan CPU vào Mainboard
·  Bước 3: Lắp đặt RAM vào Mainboard 

	GV trình chiếu các thao tác lựa chọn phần cứng theo nhu cầu người dùng và lắp đặt các Bước 1, 2 và 3 trên máy giáo viên bằng phần mềm IT Essentials Virtual Desktop.






















	Lắng nghe và ghi chép




























	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện lựa chọn phần cứng theo nhu cầu người dùng và lắp đặt các Bước 1, 2 và 3. 
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
	
	
	

	3
	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Nhận thức và trình bày được cách lựa chọn phần cứng theo nhu cầu người dùng
Củng cố kỹ năng
- Lựa chọn được cấu hình máy và lắp đặt được Bước 1, 2 và 3.
Kết quả thực hành
- Lắp đặt được Bước 1, 2 và 3.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
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									Ngày  06  tháng  10    năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 9

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 3:  Lựa chọn cấu hình và lắp ráp máy tính(tt)
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 16-10-2018
	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Xác định được cấu hình máy tính phù hợp với nhu cầu của khách hàng và lắp ráp được theo trình tự 10 bước.
- Nội dung chính: Lắp ráp được 07 bước còn lại trong quy trình 10 bước.
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Nêu lên cách thức lựa chọn thông số phần cứng tương thích với nhau
- Liệt kê quy trình lắp ráp máy tính thông dụng nhất  
· Về mặt kỹ năng
-  Xác định được cấu hình máy tính phù hợp nhu cầu của khách hàng.
- Vận dụng linh hoạt quy trình lắp ráp  vào trong thực tế.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm
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Câu hỏi kiểm tra: Trình bày thông số kỹ thuật của RAM?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Chúng ta cần hiểu rõ thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị , cách lắp đặt theo quy trình 10 bước.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	3. Các bước lắp ráp máy tính(tt)
· Bước 4: Lắp đặt bộ nguồn vào CASE
· Bước 5: Lắp đặt Mainboard
· Bước 6: Lắp đặt đĩa cứng và ổ quang
· Bước 7: Lắp dây tín hiệu, cáp và dây nguồn
· Bước 8: Lắp đặt card mở rộng
· Bước 9: Kết nối các thiết bị ngoại vi
· Bước 10: Kiểm tra và khởi động máy

	GV trình chiếu  thao tác lắp đặt các Bước từ 4 đến 10 trên máy giáo viên bằng phần mềm IT Essentials Virtual Desktop.









	Lắng nghe và ghi chép













	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện lắp đặt các Bước 4 10. 
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
	
	
	

	3
	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Nhận thức và trình bày được cách lắp đặt bước 4  10
Củng cố kỹ năng
- Lắp đặt được Bước 4 10.
Kết quả thực hành
- Lắp đặt hoàn thiện được bộ máy tính.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  13  tháng 10    năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN LÝ THUYẾT                                     Số: 10

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 4: Cấu hình BIOS và cài đặt hệ điều hành
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 23-10-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Cấu hình được BIOS và tạo được USB Hiren’s Boot.
- Nội dung chính: Trình bày chức năng của Rom BIOS và liệt kê quá trình tạo USB Hiren’s Boot.
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Trình bày chức năng của Rom BIOS.
- Liệt kê quá trình tạo USB Hiren’s Boot.
· Về mặt kỹ năng
-  Cấu hình được BIOS.
- Tạo được USB Hiren’s Boot.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Tài liệu, dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  Liệt kê các dây tín hiệu có trên vỏ thùng máy(Case)?
3. Giảng bài mới: Thời gian:  210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
Sau khi lắp đặt hoàn tất máy tính ta cần làm tiếp theo là cấu hình BIOS(CMOS), cài đặt thông số hệ thống một cách chính xác để máy không báo lỗi khi sử dụng.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe 
	5’

	2
	Nội dung bài học:
I. Cấu hình BIOS
1. Giới thiệu
Là một chíp nhớ đặc biệt, chứa chương trình nhập xuất cơ bản của hệ thống. Ngoài ra BIOS còn là cầu nối giữa phần cứng và hệ điều hành.
2. Thiết lập BIOS
Ngay sau tiến trình POST ta ấn phím “Delete”, “F2” hoặc “F10”
Có thể dùng phím “pause/break” để xem hướng dẫn.
Tiến hành Load default, chỉnh sửa ngày giờ, thời gian, thứ tự Boot, … 
3. Nâng cấp BIOS
Mục đích nâng cấp BIOS là để khắc phục lỗi cho BIOS ROM, đồng thời đảm bảo sự tương thích với các thiết bị phần cứng và phần mềm mới.
Trình tự cập nhật BIOS:
· Kiểm tra BIOS Version của Mainboard, vào trang Web của hãng để tải về phiên bản mới.
· Có thể nâng cấp BIOS trong môi trường DOS hoặc Windows.
4. Chẩn đoán và xử lý sự cố
Xử lý các thông báo lỗi thường xuất hiện ngay sau tiến trình POST có liên quan đến các thông số vừa thiết lập hoặc do các nguyên nhân khác có liên quan đến BIOS.
II. Cài đặt HĐH và phần mềm ứng dụng
1. Tạo USB Hiren’s boot 
- Vào hiren.info tải về:
· USBformat.zip
· Grub4dos.zip
- Thực hiện theo hình bên dưới:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	
Trình bày cách cấu hình BIOS








Khi ngày giờ hệ thống sai ta phải làm gì ?















Giới thiệu phương pháp tạo đĩa cứu hộ Hiren’s Boot.









Cần USB dung lượng bao nhiêu để tạo USB boot ?





Thuyết trình

	
Lắng nghe
Ghi chép








Học sinh suy nghĩ  trả lời





















Lắng nghe
Ghi chép












Học sinh suy nghĩ  trả lời










Lắng nghe, ghi chép




	

50’

















50’
















50’







50’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tổng hợp lại những nội dung đã dạy trong buổi học.
	GV nhận xét, đánh giá, tổng kết
	Nghe nhìn và ghi chép
	5’


4. Hướng dẫn tự học:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  20    tháng  10    năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN LÝ THUYẾT                                     Số: 11

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 4: Cấu hình BIOS và cài đặt hệ điều hành(tt)
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 30-10-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Thực hiện được việc phân vùng ổ cứng bằng phần mềm Acronis Disk Director.
- Nội dung chính: Trình bày thao tác phân vùng ổ cứng
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Trình bày thao tác phân vùng ổ cứng.
· Về mặt kỹ năng
- Thực hiện được việc phân vùng ổ cứng bằng phần mềm Acronis Disk Director.
· Về mặt thái độ
-  Khoa học, chính xác,cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Tài liệu, dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  Liệt kê các bước tạo USB Hiren’s Boot?
3. Giảng bài mới: Thời gian:  210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
Sau khi lắp đặt hoàn thiện máy tính, cấu hình BIOS(CMOS), ta cần kiểm tra lại Jumper ổ đĩa(nếu là chuẩn ATA), tiếp đến phân vùng ổ cứng để sẵn sàng cài đặt.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe 
	5’

	2
	Nội dung bài học:
II. Cài đặt HĐH và phần mềm ứng dụng
2. Phân vùng ổ đĩa bằng phần mềm Acronis Disk Director Suite 
Phân vùng là tập hợp các vùng ghi – nhớ dữ liệu trên các cylinder gần nhau với dung lượng theo thiết lập của người dùng
· Trước khi thực hiện định dạng một HDD với một hệ thống File nào đó, chúng ta phải thực hiện việc phân vùng đĩa (Partiton)
· Có tối đa 4 parimary partition trên 1 ổ cứng hay 3 parimary partition và 1 extented partiton
· Primary partition là vùng có thể đặt chế độ Active để chứa OS khởi động máy tính 
· Chỉ tạo được duy nhất một phân vùng mở rộng, trong phân vùng này có thể tạo nhiều ổ đĩa logic
Hệ thống tập tin: 
· FAT được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1977 với phiên bản FAT12. Sau đó là các phiên bản FAT16 và FAT32. Bảng FAT gồm nhiều phần tử. Chiều dài mỗi phần tử được tính bằng số bit, biểu thị số đếm của bảng FAT.
· NTFS là một hệ thống tập tin được Microsoft giới thiệu vào tháng 7 năm 1993 cùng với hệ điều hành Windows NT version 3.1. Các hệ điều hành Windows NT sau đó, Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003 đều hổ trợ NTFS.
Các bước tiến hành phân vùng: 
· Boot bằng Hiren’s BootPartition Tools Acronis Disk Director  Manual Mode.
· Dùng Undo để xóa thao tác vừa thực hiện, Commit để thực hiện toàn bộ thao tác trên ổ đĩa thật.
· Tạo phân vùng mới: Click chuột vào ổ đĩa cần chia phân vùng chọn mục Create Partition.Tại đây cho phép định dạng chia phân vùng (Primary Partition, Logical Partition), dung lượng phân vùng, định dạng format sau đó nhấp OK.
· Xóa phân vùng: Bấm chuột phải vào phân vùng cần xử lý, chọn Delete.
· Thay đổi kích thước - dịch chuyển một phân vùng: Click chuột phải vào phân vùng cần xử lý, chọn Resize.  Có thể kéo thả 2 mép hoặc điều chỉnh thông số ở dưới đến khi vừa ý.
· Chuyển đổi định dạng phân vùng: Có thể chuyển đổi định dạng FAT32-NTFS hoặc chuyển qua lại giữa Primary Logical. Click chuột phải vào phân vùng cần xử lý, chọn Advanced  Convert.
· Advanced  Set active: chỉ dành cho các phân vùng primary - phân vùng nào được set active sẽ là phân vùng khởi động.
· Merge: sáp nhập 2 phân vùng.
· Advanced Hide: công cụ ẩn phân vùng,dữ liệu trên phân vùng còn nguyên nhưng sẽ không xuất hiện trên bất kỳ hệ điều hành nào.
· Change label: đổi tên riêng - nhãn phân vùng.
	
Giới thiệu phương pháp phân vùng ổ cứng.














Giữa FAT và NTFS hệ thống file nào bảo mật hơn ?






Trình bày các bước phân vùng 


















Điều gì xảy ra nếu ta quên Set Active?




	

Lắng nghe
Ghi chép



















Học sinh suy nghĩ  trả lời










Lắng nghe
Ghi chép


















Học sinh suy nghĩ  trả lời
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50’


















50’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tổng hợp lại những nội dung đã dạy trong buổi học.
	GV nhận xét, đánh giá, tổng kết
	Nghe nhìn và ghi chép
	5’


4. Hướng dẫn tự học:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  27    tháng 10   năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 12

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 4: Cấu hình BIOS và cài đặt hệ điều hành(tt)
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 06-11-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Cài đặt được hệ điều hành Windows 7 và driver thiết bị.
- Nội dung chính: Trình bày thao tác cài đặt hệ điều hành Windows 7 và driver thiết bị.
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
Trình bày thao tác cài đặt hệ điều hành Windows 7 và driver thiết bị.
· Về mặt kỹ năng
Cài đặt được hệ điều hành Windows 7 và driver thiết bị.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm
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Câu hỏi kiểm tra: Trình bày thao tác Set active phân vùng ổ cứng trong Acronis Disk Director?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Hệ điều hành là phần mềm nền tảng của máy tính, nắm vững cách cài đặt giúp chúng nhanh chóng phục hồi hệ thống khi xảy ra sự cố.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	4. Cài đặt Windows 7:
· Nhấn F2, F10,Del, … để  vào BIOS.
· Chỉnh ưu tiên boot từ DVD, Save lại F10.
· Dùng Hiren’s Boot, vào Acronis Disk Director để chia thành 02 ổ đĩa C:\ và D:\
· Đặt đĩa DVD Windows 7 vào ổ DVD rồi khởi động lại máy tính.
· Bấm phím bất kỳ (thường phím Enter) khi màn hình xuất hiện thông báo Press any key to boot from CD để khởi động bằng CD.
· Màn hình Start Windows sẽ hiện ra, ở đây sẽ có 3 phần để lựa 
chọn:
+ Language to Install: Ngôn ngữ cài đặt. 
+ Time and currency format: Định dạng ngày tháng và tiền tệ. 
+ Keyboard or input method: Kiểu bàn phím sử dụng.
· Chọn xong nhấn Next, Install now.
· Hộp thoại Select the operating system you want to install thì lựa chọn phiên bản Windows 7 để cài đặt.
· Click vào I accept the license terms để đồng ý bản quyền và click Next.
· Hộp thoại Which type of installation do you want? có hai tùy chọn:
+ Upgrade: nâng cấp từ một phiên bản Windows cũ hơn lên Windows 7. 
+ Custom (advanced):  cài đặt một hệ điều hành hoàn toàn mới.
· Chọn Custom (advanced), lựa chọn Partition để cài đặt, click vào dòng Disk option (Advanced), chọn Format, click Next thì màn hình cài đặt Windows sẽ bắt đầu
copy những file cần thiết cho quá trình cài đặt.
· Copy xong máy tiến hành khởi động lại, có thể nhấn ENTER để khởi động ngay mà không cần đợi 10 giây.
· Vào lại BIOS chỉnh ưu tiên boot từ CD sang HDD để tránh trường hợp nhấn nhầm Enter phải lặp lại cài đặt.
· Điền tên của tài khoản quản trị và tên máy tính sau đó click Next, nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.
· Nhập Product key bản quyền,chọn Use recommended settings.
· Chỉnh ngày tháng, múi giờ hệ thống.
· Thiết lập cấu hình mạng thì màn hình Welcome của Windows 7 sẽ xuất hiện.
· Vào My computer  Properties Device Manager để xem trạng thái driver.
· Dùng CPU-Z xem thông tin  mainboard, vào internet truy cập trang chủ nhà sản xuất tải về driver tương ứng để cài đặt.
2. Cài đặt trình điều khiển thiết bị
· Vào Device Manager chọn thiết  bị chưa nhận driver.
· Click phải chuột vào mục thiết bị cần cài đặt driver, chọn mục Update Driver
Thông thường ta cài driver theo thứ tự: Chipset, VGA, Sound, LAN, USB,…


	GV trình chiếu  thao tác cài đặt Windows 7 và driver cho thiết bị.









	Lắng nghe và ghi chép













	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện thao tác cài đặt Windows 7 và driver. 
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
	
	
	

	3
	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Nhận thức và trình bày được cách cài đặt Windows 7 và driver.
Củng cố kỹ năng
- Cài đặt được HĐH Windows 7 và driver.
Kết quả thực hành
- Cài đặt hoàn thiện HĐH Windows 7 cho máy tính.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
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									Ngày 03  tháng  11   năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 13

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 4: Cấu hình BIOS và cài đặt hệ điều hành(tt)
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 13-11-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Cài đặt được hệ điều hành Windows 8 và driver thiết bị.
- Nội dung chính: Trình bày thao tác cài đặt hệ điều hành Windows 8 và driver thiết bị .
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
Trình bày thao tác cài đặt hệ điều hành Windows 8 và driver thiết bị.
· Về mặt kỹ năng
Cài đặt được hệ điều hành Windows 8 và driver thiết bị.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Trình bày thao tác cài đặt Windows 7?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Hệ điều hành là phần mềm nền tảng của máy tính, nắm vững cách cài đặt giúp chúng nhanh chóng phục hồi hệ thống khi xảy ra sự cố.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	5. Cài đặt Windows 8:
· Nhấn F2, F10,Del, … để  vào BIOS.
· Chỉnh ưu tiên boot từ DVD, Save lại F10.
· Dùng Hiren’s Boot, vào Acronis Disk Director để chia thành 02 ổ đĩa C:\ và D:\
· Đặt đĩa DVD Windows 8 vào ổ DVD rồi khởi động lại máy tính.
· Bấm phím bất kỳ (thường phím Enter) khi màn hình xuất hiện thông báo Press any key to boot from CD để khởi động bằng CD.
· Màn hình Start Windows sẽ hiện ra, ở đây sẽ có 3 phần để lựa 
chọn:
+ Language to Install: Ngôn ngữ cài đặt. 
+ Time and currency format: Định dạng ngày tháng và tiền tệ. 
+ Keyboard or input method: Kiểu bàn phím sử dụng.
· Chọn xong nhấn Next, Install now.
· Hộp thoại Select the operating system you want to install thì lựa chọn phiên bản Windows 8 để cài đặt.
· Click vào I accept the license terms để đồng ý bản quyền và click Next.
· Hộp thoại Which type of installation do you want? có hai tùy chọn:
+ Upgrade: nâng cấp từ một phiên bản Windows cũ hơn lên Windows 8. 
+ Custom (advanced):  cài đặt một hệ điều hành hoàn toàn mới.
· Chọn Custom (advanced), lựa chọn Partition để cài đặt, click vào dòng Disk option (Advanced), chọn Format, click Next thì màn hình cài đặt Windows sẽ bắt đầu
copy những file cần thiết cho quá trình cài đặt.
· Copy xong máy tiến hành khởi động lại, có thể nhấn ENTER để khởi động ngay mà không cần đợi 10 giây.
· Vào lại BIOS chỉnh ưu tiên boot từ CD sang HDD để tránh trường hợp nhấn nhầm Enter phải lặp lại cài đặt.
· Điền tên của tài khoản quản trị và tên máy tính sau đó click Next, nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.
· Nhập Product key bản quyền,chọn Use recommended settings.
· Chỉnh ngày tháng, múi giờ hệ thống.
· Thiết lập cấu hình mạng thì màn hình Welcome của Windows 8 sẽ xuất hiện.
· Vào My computer  Properties Device Manager để xem trạng thái driver.
· Dùng CPU-Z xem thông tin  mainboard, vào internet truy cập trang chủ nhà sản xuất tải về driver tương ứng để cài đặt.
2. Cài đặt trình điều khiển thiết bị
· Vào Device Manager chọn thiết  bị chưa nhận driver.
· Click phải chuột vào mục thiết bị cần cài đặt driver, chọn mục Update Driver
Thông thường ta cài driver theo thứ tự: Chipset, VGA, Sound, LAN, USB,…


	GV trình chiếu  thao tác cài đặt Windows 8 và driver cho thiết bị.









	Lắng nghe và ghi chép













	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện thao tác cài đặt Windows 8 và driver. 
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
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	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Nhận thức và trình bày được cách cài đặt Windows 8 và driver.
Củng cố kỹ năng
- Cài đặt được HĐH Windows 8 và driver.
Kết quả thực hành
- Cài đặt hoàn thiện HĐH Windows 8 cho máy tính.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.


5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày 10  tháng 11    năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 14

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 4: Cấu hình BIOS và cài đặt hệ điều hành(tt)
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 27-11-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Cài đặt được hệ điều hành Windows 10 và driver thiết bị.
- Nội dung chính: Trình bày thao tác cài đặt hệ điều hành Windows 10 và driver thiết bị .
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
Trình bày thao tác cài đặt hệ điều hành Windows 10 và driver thiết bị.
· Về mặt kỹ năng
Cài đặt được hệ điều hành Windows 10 và driver thiết bị.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Trình bày thao tác cài đặt Windows 8?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Hệ điều hành là phần mềm nền tảng của máy tính, nắm vững cách cài đặt giúp chúng nhanh chóng phục hồi hệ thống khi xảy ra sự cố.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	6. Cài đặt Windows 10:
· Nhấn F2, F10,Del, … để  vào BIOS.
· Chỉnh ưu tiên boot từ DVD, Save lại F10.
· Dùng Hiren’s Boot, vào Acronis Disk Director để chia thành 02 ổ đĩa C:\ và D:\
· Đặt đĩa DVD Windows 10 vào ổ DVD rồi khởi động lại máy tính.
· Bấm phím bất kỳ (thường phím Enter) khi màn hình xuất hiện thông báo Press any key to boot from CD để khởi động bằng CD.
· Màn hình Start Windows sẽ hiện ra, ở đây sẽ có 3 phần để lựa 
chọn:
+ Language to Install: Ngôn ngữ cài đặt. 
+ Time and currency format: Định dạng ngày tháng và tiền tệ. 
+ Keyboard or input method: Kiểu bàn phím sử dụng.
· Chọn xong nhấn Next, Install now.
· Hộp thoại Select the operating system you want to install thì lựa chọn phiên bản Windows 10 để cài đặt.
· Click vào I accept the license terms để đồng ý bản quyền và click Next.
· Hộp thoại Which type of installation do you want? có hai tùy chọn:
+ Upgrade: nâng cấp từ một phiên bản Windows cũ hơn lên Windows 10. 
+ Custom (advanced):  cài đặt một hệ điều hành hoàn toàn mới.
· Chọn Custom (advanced), lựa chọn Partition để cài đặt, click vào dòng Disk option (Advanced), chọn Format, click Next thì màn hình cài đặt Windows sẽ bắt đầu
copy những file cần thiết cho quá trình cài đặt.
· Copy xong máy tiến hành khởi động lại, có thể nhấn ENTER để khởi động ngay mà không cần đợi 10 giây.
· Vào lại BIOS chỉnh ưu tiên boot từ CD sang HDD để tránh trường hợp nhấn nhầm Enter phải lặp lại cài đặt.
· Điền tên của tài khoản quản trị và tên máy tính sau đó click Next, nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.
· Nhập Product key bản quyền,chọn Use recommended settings.
· Chỉnh ngày tháng, múi giờ hệ thống.
· Thiết lập cấu hình mạng thì màn hình Welcome của Windows 10 sẽ xuất hiện.
· Vào My computer  Properties Device Manager để xem trạng thái driver.
· Dùng CPU-Z xem thông tin  mainboard, vào internet truy cập trang chủ nhà sản xuất tải về driver tương ứng để cài đặt.
2. Cài đặt trình điều khiển thiết bị
· Vào Device Manager chọn thiết  bị chưa nhận driver.
· Click phải chuột vào mục thiết bị cần cài đặt driver, chọn mục Update Driver
Thông thường ta cài driver theo thứ tự: Chipset, VGA, Sound, LAN, USB,…


	GV trình chiếu  thao tác cài đặt Windows 10 và driver cho thiết bị.









	Lắng nghe và ghi chép













	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện thao tác cài đặt Windows 10 và driver. 
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
	
	
	

	3
	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Nhận thức và trình bày được cách cài đặt Windows 10 và driver.
Củng cố kỹ năng
- Cài đặt được HĐH Windows 10 và driver.
Kết quả thực hành
- Cài đặt hoàn thiện HĐH Windows 10 cho máy tính.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.


5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày 24  tháng  11  năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 14

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 4: Cấu hình BIOS và cài đặt hệ điều hành(tt)
Số giờ: 4 tiết
Thời gian: 180 phút
Ngày giảng: 04-12-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	

	Web06B-N2
	

	Web06B-N3
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Cài đặt được các phần mềm thông dụng, sao lưu và phục hồi hệ thống.
- Nội dung chính: Trình bày thao tác cài đặt software, backup and restore system .
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Trình bày thao tác cài đặt các phần mềm thông dụng.
- Trình bày quá trình sao lưu và phục hồi hệ thống
· Về mặt kỹ năng
- Cài đặt được các phần mềm thông dụng như: WinRAR, Font Tiếng Việt, …
- Sao lưu và phục hồi được hệ thống khi bị lỗi.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	

	Web06B-N2
	
	
	
	

	Web06B-N3
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Trình bày thao tác cài đặt Windows 10?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   170 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Máy tính hoạt động không chỉ có hệ điều hành mà còn có các phần mềm thông dụng, chúng ta cần cài đặt chúng để thực hiện các yêu cầu tối thiểu của người dùng
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	5. Cài đặt một số phần mềm thông dụng: 
Thông thường quy trình cài đặt một phần mềm ứng dụng bao gồm: 
· Chuẩn bị đĩa chứa bộ cài đặt của phần mềm ứng dụng cần cài. 
· Nhấn đúp vào tập tin setup.exe, install.exe, hoặc những biểu tượng đặc trưng của tập tin cài đặt như các hình bên dưới.
[image: ]
· Đánh dấu vào mục I agree ..., I accept ... để đồng ý với các điều khoản trong bản quyền của phần mềm. 
· Nhập số serial bản quyền của phần mềm (nếu có). 
· Chọn nơi lưu ứng dụng, nên chỉ vào C:\Program Files.
Trước tiên cho đĩa DVD Best Soft vào khay đĩa.
· Vào thư mục WinRAR chạy file winrar.exe Next Yes OK.
· Vào thư mục Font thư pháp, chọn All file, nhấp phải mouse chọn Install, làm tương tự cho các thư mục Font khác.
· Vào thư mục Gõ tiếng Việt, giải nén file Unikey.rar. Sau đó double click vào file UniKey-4.0RC2-1101-Setup Next  Yes OK.
· Vào thư mục Soft_new, Run FoxitReader621.0618_enu_Setup NextYesOK.
· Tiếp tục,  FirefoxSetup33.0.1 NextYesOK, cài tương tự cho Google Chrome.
· KLite_Codec_Pack_1000_Full NextYesOK, cài tương tự cho Adobe flash Player.
· Vào thư mục MS Office 2007, copy CDkey(dòng đầu tiên) từ thư mục Crack, sau đó chạy file Setup.exe, chọn Microsoft Office Professional Plus 2007   NextYesOK.
· Tạo Font mặc định(Times new Roman, size 13) cho Word và Excel:
· Word: vào Tab Font, chọn font chữ và size theo yêu cầu, click vào Default  Yes OK.
· Excel: vào Tab FileOptions, chọn font chữ và size theo yêu cầu OK
6. Sao lưu và phục hồi hệ thống bằng Norton Ghost

Sau khi hoàn tất các thao tác cài đặt trên máy tính, chúng ta nên sao lưu lại toàn bộ hệ thống nhằm mục đích dự phòng, trong trường hợp gặp sự cố thì có thể tiến hành phục hồi lại hệ thống một cách nhanh chóng, nhằm rút ngắn thời gian cài đặt.
· Sao lưu/ phục hồi System
· Sao lưu driver: Genius Professional, cdriver backup
· Nhân bản OS – OS Clone
· Local: Norton Ghost, True Image


	GV trình chiếu các bước cài đặt phần mềm, sao lưu và phục hồi hệ thống 









	Lắng nghe và ghi chép













	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện thao tác cài đặt phần mềm thông dụng, sao lưu và phục hồi hệ thống. 
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
	
	
	

	3
	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	110’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Nhận thức và trình bày được cách cài đặt các software thông dụng và sao lưu, phục hồi hệ thống.
Củng cố kỹ năng
- Cài đặt được software.
- Sao lưu và phục hồi được hệ thống bằng Norton Ghost
Kết quả thực hành
- Cài đặt được software và sử dụng thành thạo Norton Ghost để sao lưu và phục hồi hệ thống.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  01    tháng 12    năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN LÝ THUYẾT                                     Số: 16

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 5: Bảo trì và nâng cấp
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 11-12-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Thực hiện được công việc bảo trì, nâng cấp máy tính.
- Nội dung chính: Trình bày ý nghĩa của việc bảo trì và nâng cấp máy tính.
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
- Trình bày  ý nghĩa của việc bảo trì và nâng cấp máy tính .
· Về mặt kỹ năng
-  Thực hiện được công việc bảo trì, nâng cấp máy tính.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Tài liệu, dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  
1. Ổ cứng có bao nhiêu phân vùng?
2. Kể tên các phím nóng thường dùng để vào BIOS?
3. Giảng bài mới: Thời gian:  210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
Sau vài năm sử dụng máy tính, chúng ta cần vệ sinh, bảo trì hoặc nâng cấp thêm phần cứng để máy đáp ứng được hiệu suất sử dụng ngày càng cao của người dùng.
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe 
	5’

	2
	Nội dung bài học:
1. Tổng quan
Bảo trì và nâng cấp máy tính là một trong những thao tác quan trọng phải được thực hiện theo định kỳ, nhằm đảm bảo cho hệ thống sử dụng được lâu dài và hoạt động hiệu quả hơn.
2. Nguyên tắc bảo trì máy tính
· An toàn tuyệt đối về điện
· Sao lưu trước khi thao tác
· Đúng qui trình, cẩn trọng trong thao thác
· Không cấp nguồn cho HDD khi không cần thiết
Các bước thực hiện:
· Tắt máy, tắt nguồn hệ thống
· Vệ sinh bàn phím, chuột, màn hình
· Vệ sinh RAM và Card mở rộng
· Vệ sinh bo mạch chủ và khe cắm mở rộng
· Vệ sinh FAN CPU và FAN hệ thống, tra dầu cho FAN
· Vệ sinh ổ đĩa quang
· Vệ sinh bộ nguồn và thùng máy
· Lắp ráp trở lại, kiểm tra, khởi động và hoàn tất công tác bảo trì.
3. Nguyên tắc nâng cấp máy tính
· Tương thích
· Đồng bộ
· Tối ưu
· Hiệu quả kinh tế
· Cần kiểm tra và chạy thử trước khi thực hiện nâng cấp
Giải pháp thực hiện
· Bổ sung:
· RAM
· HDD
· Thay thế:
· RAM
· HDD
· Bộ nguồn
· Card đồ hoạ
· Mua mới
	
Trình bày nguyên tắc, trình tự bảo trì và nâng cấp máy tính




Nếu netcard bị sét đánh hỏng, mà bo mạch chủ vẫn hoạt động tốt ta phải làm  sao ?











Giới thiệu các linh kiện thường gặp khi nâng cấp.



	
Lắng nghe
Ghi chép








Học sinh suy nghĩ  trả lời
















Lắng nghe
Ghi chép







	

50’







50’

















50’


















50’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tổng hợp lại những nội dung đã dạy trong buổi học.
	GV nhận xét, đánh giá, tổng kết
	Nghe nhìn và ghi chép
	5’


4. Hướng dẫn tự học:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	Web06B-N1

	
	
	
	


									Ngày  08    tháng  12   năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 17

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Bài 5: Bảo trì và nâng cấp(tt)
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 18-12-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện

	Web06B-N1
	



I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: Chẩn đoán và khắc phục được các lỗi phát sinh  trong quá trình bảo trì, nâng cấp máy tính.
- Nội dung chính: Trình bày các bước chẩn đoán và khắc phục sự cố.
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
Trình bày các bước chẩn đoán và khắc phục sự cố.
· Về mặt kỹ năng
Chẩn đoán và khắc phục được các lỗi phát sinh  trong quá trình bảo trì, nâng cấp máy tính.
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.


2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm

	Web06B-N1
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: Trình bày thao tác sao lưu phân vùng ổ đĩa hệ thống?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1
	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Máy tính được xem như  một cỗ máy phức tạp, dễ phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng. Hôm nay chúng ta sẽ nhận diện và khắc phục một số lỗi thường gặp
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
	

	2
	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	4. Chẩn đoán và xử lý sự cố
· Dùng đĩa Hiren’s Boot CD, đĩa cài đặt hệ điều hành, đĩa phần mềm có liên quan để khắc phục sự cố về software.
· Dùng kềm,tuavít, keo tản nhiệt, cọ, cục tẩy mềm, bóng xịt, pin CMOS, …. để khắc phục các sự cố về hardware.
Ví dụ:
[image: ]
· Lỗi 1: Ngày tháng sai, phải nhấn F1 mới vào Windows.
Triệu chứng: Pin CMOS trên mainboard đã cạn.
Khắc phục: Tắt máy, rút nguồn. Mở nắp thùng máy thay mới Pin CMOS.
Sau đó thiết lập lại BIOS.
· Lỗi 2: Mở máy không lên hình kêu bíp bíp.
Triệu chứng: RAM gắn lỏng hoặc bụi bẩn làm cho cho chân RAM không tiếp xúc tốt.
Khắc phục: Tắt máy, rút nguồn. Mở nắp thùng máy, tháo RAM, vệ sinh khe RAM, chân RAM bằng cọ, bóng xịt, dùng cục tẩy ma sát nhẹ nhàng với các chân RAM màu đồng. Gắn trở lại như cũ.
· Lỗi 3: Mở máy nghe tiếng kêu rẹt rẹt, chạy 15 phút treo, tự Restart.
Khắc phục: Tắt máy, rút nguồn. Mở nắp thùng máy, tháo quạt CPU,vệ sinh cánh quạt  bằng cọ, bóng xịt, dùng dầu máy nhỏ 1 giọt vào moteur quạt.Thoa 1 lớp mỏng keo tản nhiệt trên thân CPU. Gắn trở lại như cũ.
· Lỗi 4: Máy bật màn hình xanh(Blue Screen).
Triệu chứng: Lỗi Windows hoặc RAM,  HDD bị lỗi.
Khắc phục: Dùng đĩa Windows cài đặt lại hệ điều hành. Nếu vẫn còn lỗi thì dùng đĩa Hiren’s Boot CD, vào Test Tool:
· Dùng Memtest hoặc Gold Memory để kiểm tra tình trạng RAM.
· Dùng HDD Regenerator để kiểm tra ổ cứng có bị Bad sector hay Delay.
Nếu có lỗi thì mang đến hãng bảo hành hoặc thay thế mới.
· Lỗi 5: Máy khởi động rất chậm.
Triệu chứng: Máy nhiễm Virus hoặc có quá nhiều chương trình thường trú.
Khắc phục: Vào Run gõ msconfig.exe  Startup bỏ bớt các chương trình không cần thiết. Cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất cho phần mềm diệt virus. Khởi động lại máy, nhấn F8 liên tục vào Safe Mode with Networking để quét virus.


	GV trình chiếu các lỗi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng và cách xử lý sự cố. 









	Lắng nghe và ghi chép













	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện việc nhận diện và khắc phục sự cố máy tính. 
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
	
	
	

	3
	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên

	

	4
	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Trình bày cách thức nhận diện và khắc phục lỗi.
Củng cố kỹ năng
- Nhận diện và khắc phục sự cố nhanh nhất.
Kết quả thực hành
- Khắc phục được một số lỗi thông dụng.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.
5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
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									Ngày   15   tháng  12    năm 2018
Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng


                                 GIÁO ÁN THỰC HÀNH                                     Số: 18

Môn học/Mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính
Tên bài học: Ôn tập
Số giờ: 5 tiết
Thời gian: 225 phút
Ngày giảng: 25-12-2018

	Lớp
	Thời gian thực hiện
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I. THÔNG TIN CHUNG:
- Vị trí: Học kỳ 1, là môn học cơ sở của ngành Thiết kế và Quản lý Website.
- Ý nghĩa bài học: hệ thống hóa các kiến thức đã học trong 17 tuần.
- Nội dung chính: Ôn tập kiến thức đã học, thực nghiệm đề thi mẫu.
- Hình thức tổ chức dạy học:  Thuyết trình,  đàm thoại,  nêu vấn đề, kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
Sau khi học xong bài học này người học có năng lực:
· Về kiến thức
Hệ thống lại các kiến thức đã học và giới thiệu cấu trúc đề thi cuối kỳ .
· Về mặt kỹ năng
Làm thực nghiệm các đề thi mẫu..
· Về mặt thái độ
- Khoa học, chính xác, cẩn thận.
III. CHUẨN BỊ:
· Đồ dùng và thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy tính, máy chiếu, bảng mica, bút lông, linh kiện phần cứng máy tính, phần mềm NetSupport School, Vmware Workstation, …
· Dự kiến, hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của người học:  Quan sát, vấn đáp, kiểm tra sản phẩm/ phiếu thực hành,  đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu học sinh thao tác lại. 
· Tài liệu, dụng cụ thực hành: Giáo án, bài giảng, bài tập, tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính, bộ công cụ tháo lắp máy tính, đĩa cài đặt phần mềm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định lớp:    Thời gian:  5 phút.                 
· Ổn định chỗ ngồi, điểm danh, ghi sổ lên lớp và sổ tay giáo viên.
· Nhắc nhở sinh viên trật tự, lắng nghe bài giảng và giữ gìn vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 5  phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra:
	Lớp
	Tên
	Điểm
	Tên
	Điểm
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Câu hỏi kiểm tra: Trình bày thao tác bảo trì RAM?
3. Giảng bài mới: Thời gian:   210 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	A. DẪN NHẬP
	
	
	5’

	
	Chúng ta đã cùng nhau trao đổi và chia sẻ các kiến thức của học phần Thực tập Lắp ráp cài đặt máy tính trong 17 tuần qua. Hôm nay, chúng ta sẽ hệ thống hóa lại các nội dung đã học và làm thực nghiệm các đề thi mẫu dưới đây
	Thuyết trình
	Học sinh lắng nghe
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	B. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU
	
	
	40’

	
	I. Mục Tiêu


	Tuyên bố mục tiêu bài học

	Lắng nghe và ghi chép
	

	
	II. Nội dung bài học
	
	
	

	
	· Xem lại các kiến thức về: cấu tạo, nguyên lý, nhận diện vị  trí, vai trò của các thành phần trên bo mạch chủ (mainboard)
· Xem lại quy trình lắp ráp hoàn thiện một bộ máy tính.
· Xem lại các bước cài đặt hệ điều hành và các phần mềm thông dụng. 
· Thực nghiệm đề thi mẫu.
Cấu trúc đề thi mẫu gồm 03 phần:
· Phần 1: Vấn đáp(2đ)
Hỏi bất kỳ các thành phần trên mainboard.
· Phần 2: Lắp ráp(3đ)
Các công đoạn tiêu biểu gồm: 
· Lắp CPU, Fan CPU, RAM vào mainboard
· Lắp HDD, ổ quang, nguồn(Power) vào Case và kết nối cable, nguồn cho chúng.
· Lắp mainboard vào Case và kết nối nguồn
· Gắn các dây tín hiệu từ case vào mainboard
· Phần 3: Cài đặt(5đ)
Cài đặt hệ điều hành(Windows XP, Windows 7) và các phần mềm thông dụng như: WinRAR, Font chữ, Unikey, Adobe Flash Player, Firefox, Klite Codec, Foxit Reader, Microsoft Office Professional  Plus 2007 …. 
	GV trình chiếu các kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ và giới thiệu cấu trúc đề thi mẫu. 









	Lắng nghe và ghi chép













	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Bài tập

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV trình chiếu phần yêu cầu cần đạt được của bài tập.
- Đánh giá, nhận xét
	- Thực hành lại theo nhóm và trình bày kết quả
	

	
	
III.  Thực hiện việc nhận diện và khắc phục sự cố máy tính. 
a.  Giáo viên thao tác mẫu
 



	
	
	

	
	
	
- Thao tác lần 1 nhanh theo quy trình
	
- HS theo dõi thao tác của GV
	

	
	
	-Thao tác lần 2 chậm có hướng dẫn, giải thích
	- Quan sát, ghi chú vào phiếu thực hành
	

	
	
	- GV quan sát trả lời câu hỏi của HS (nếu có)
	
	

	
	b.  Học sinh thao tác 
	- GV quan sát quá trình thực hành của các nhóm.
- Hỗ trợ các nhóm 
-  GV nhận xét, đánh giá

	- HS trao đổi,  làm bài theo nhóm
- Từng nhóm trình bày kết quả
	

	
	IV. Củng cố bài
	Củng cố bài học
	
	

	
	V. Tổ chức thực hành
Phân công thực hành và định mức thời gian thực hành.
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	C. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN 
	
	
	150’

	
	1. Ổn định học sinh vào vị trí thực hành:
- Kiểm tra đồ dùng và thiết bị thực hành.
- Kiểm tra máy tính có hoạt động được không
2. Hướng dẫn thực hành:
- Theo dõi học sinh thực hiện bài thực hành
- Uốn nắn sửa sai từng em
- Nhắc nhở các sai sót của học sinh thường gặp;
- Quan tâm các học sinh yếu;
- Nhắc nhở an toàn lao động.
	- Phát phiếu thực hành.
- Quan sát sửa lỗi trực tiếp cho học sinh 
- Trả lời câu hỏi học sinh 
- Kiểm tra thực hành
	- Nhận tài liệu
- Thực hành
- Đặt câu hỏi nếu có
- Thao tác theo yêu cầu giáo viên
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	 D. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC 
	
	
	15’

	
	1.Nhận xét ca thực hành
Củng cố kiến thức
- Trình bày các kiến thức trọng tâm đã học trong 17 tuần qua.
Củng cố kỹ năng
- Thực nghiệm một số đề thi mẫu.
Kết quả thực hành
- Cài đặt được theo đúng yêu cầu mà đề thi đặt ra.
2. Hướng dẫn chuẩn bị bài cho bài học sau
3.Vệ sinh công nghiệp
	- Nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần chú ý
-Nhận xét các thao tác thực hiện
-Đặt câu hỏi kiểm chứng
Kiểm tra thực hành
	- Lắng nghe và ghi chép



- Thao tác theo yêu cầu của GV
	


4. Hướng dẫn tự rèn luyện:  Thời gian: 5 phút.
- Khuyến khích các em tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình, bài giảng có liên quan đến bài học từ Internet.
- Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi hoặc thực hành lại tại nhà theo yêu cầu của tài liệu môn học Lắp ráp và cài đặt máy tính đã gửi cho học sinh.


5. Rút kinh nghiệm sau giờ học: Về nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, thời gian thực hiện bài giảng này.
	Lớp
	Nội dung
	Phương pháp
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
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Trưởng Khoa	Giáo viên soạn




	Trần Thị Minh Thúy	Dương Ngọc Vọng
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Step 4.
Insert the BootCD (10.3 or newer) in the CD Drive and Copy everything from CD to USB
Flash Drive

Step s
Copy grldr and menu.lst from grub4dos.zip (or from HBCD folder) to the usb drive
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Steps
Test Your USB Drive (read bottom of the page for troubleshoot)
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Hiren's BootCD From USB Flash Drive (USB Pen Drive)

Step 1
Connect USB Pen Drive (1GB or more)
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Download and Run USB Disk Storage Format [l USBFormat.zip (34KB)
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Step 3
Download grubinst_gui & grubddos.zip (179K8) and Run as Admini
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